一杯の愛のお米支援の報告書

	Nhóm
グループ
	Hiện kim
（現金/円）
	Gạo
米
(キロ)
	Mì gói（ベトナム麺類）(個)
	Mì cốc
カップ麺
（個）
	Khẩu trang
マスク
（枚）
	Đường
砂糖
(キロ）
	Nước mắm
ナンプラ
(本)
	Dầu ăn
揚げ油
(リットル)
	Số quà đã gửi
（発送したパッケージ

	Tokyo – Kawaguchi
（東京・川口）

	10,262,000
	8330
	3783
	2228
	7477
	261
	1169
	122
	3890

	Nagoya
（名古屋）

	2,391,943
	1270
	97
	641
	230
	356
	300
	208
	950

	Osaka
（大阪）

	1,080,000
	510
	1330
	50
	1570
	0
	655
	0
	350

	Shimonoseki
（下関）

	2,188,714
	1773
	430
	45
	1160
	91
	400
	88
	570

	Tổng 全体
	15,922,657
	11,883
	5,640
	2,964
	10,437
	708
	2,524
	418
	5760
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